
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, Lô A41 Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC KOBE-JAPAN

0109934833

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa (Không bao gồm môi giới bất 
động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và kỹ  năng đàm thoại

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC KOBE-
JAPAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOBE-JAPAN OVERSEAS STUDY 
CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KOBE-JAPAN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0377292666
Email: tuvanduhockobe@japan.edu.vn

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn du học
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên 

8560(Chính)

10. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

12. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

15. Quảng cáo 7310

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

22. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

25. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

26. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

27. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

28. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động 
hoặc tại chợ; Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang 
sức lưu động hoặc tại chợ.

4789

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932
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2.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 280.000

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

33. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

34. Cung ứng lao động tạm thời 7820

35. Đại lý du lịch 7911

36. Điều hành tua du lịch 7912

37. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

38. Sửa chữa thiết bị điện 3314

39. Sửa chữa thiết bị khác 3319

40. Xây dựng nhà để ở 4101

41. Xây dựng nhà không để ở 4102

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang 
sức trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
HẰNG

Thôn 5, Xã Trung 
Hà, Huyện Yên 
Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.000 140.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 14.000 140.000.000 5,000

0261930027
96

2 TRẦN  VĂN 
HƯNG

Thôn 1, Xã Trung 
Hà, Huyện Yên 
Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.000 140.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 14.000 140.000.000 5,000

0260910054
60
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3 TRẦN VĂN 
HÒA

Thôn 1, Xã Trung 
Hà, Huyện Yên 
Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

252.000 2.520.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 252.000 2.520.000.000 90,000

B8215044

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       B8215044
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HÒA Nam

14/10/1995 Kinh Việt Nam

25/07/2013 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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